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Abstract: Research on sludge properties makes an important contribution to the management and 

reuse of sludge for different purposes. In this study, 60 sludge samples were sampled from the urban 

drainage river system in Da Nang city and analyzed for their physical and chemical properties. The 

results show that the composition of the sludge samples are mainly sand, ranging from 52.2 to 

90.1%, pH at slightly acidic to neutral levels, ranged from 4.3 to 6.8, total organic carbon content 

ranged from 1.1 to 6.0% and there was a large difference within samples. The content of Cl-, SO4
2- 

ranges from 0.07 to 1.92%. There were 45/60, 31/60, and 26/60 samples with Zn, Pb and Hg contents 

exceeding the national technical regulation on sediment quality (QCVN 43:2017/BTNMT), 

respectively, from 1.04 - 2.52, 1.02 – 1.61, and 1.4 – 5.8 times. The As and Cd contents in all research 

samples were lower than the maximum allowable level (QCVN 43:2017/BTNMT). Ag, Co, and Se content 

were undetected in all samples. 48/60 sludge samples had phenol content exceeding QCVN 

43:2017/BTNMT by 2.38 - 6.91 times. With this result, urban wastewater sludge in Da Nang city could be 

reused as bricked construction materials for a circular economy. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu về tính chất bùn thải góp phần quan trong việc quản lý và tái sử dụng bùn thải 

cho mục đích khác nhau. Nghiên cứu này triển khai lấy 60 mẫu bùn thải trên hệ thống sông thoát 

nước đô thị tại thành phố Đà Nẵng và phân tích các đặc tính lý hóa học của bùn thải. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, thành phần cấp hạt của các mẫu bùn chủ yếu là cát, dao động từ 52,2 đến 90,1%, pH 

dao động từ 4,3 đến 6,8 ở mức axit yếu đến trung tính, hàm lượng tổng cacbon hữu cơ dao động từ 

1,1 đến 6,0% và có sự chênh lệch khá lớn giữa các mẫu. Hàm lượng Cl-, SO4
2- dao động từ 0,07 đến 

1,92%. Có 45/60, 31/60 và 26/60 mẫu nghiên cứu có hàm lượng Zn, Pb và Hg vượt quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng trầm tích (QCVN 43:2017/BTNMT) tương ứng từ 1,04-2,52;  

1,02-1,61 và 1,4-5,8 lần. Hàm lượng As, Cd trong tất cả các mẫu nghiên cứu đều thấp hơn giới hạn 

tối đa cho phép theo QCVN 43:2017/BTNMT. Hàm lượng Ag, Co, Se thấp hơn giới hạn phát hiện 

của phương pháp ở tất cả các mẫu nghiên cứu. 48/60 mẫu bùn nghiên cứu có hàm lượng phenol vượt 

QCVN 43:2017/BTNMT từ 2,38-6,91 lần. Với kết quả về thành phần và tính chất như trên, bùn thải đô 

thị thành phố Đà Nẵng có thể tái sử dụng để làm vật liệu xây dựng theo hướng kinh tế tuần hoàn. 

Từ khóa: Đà Nẵng, bùn thải, đô thị, tính chất, tái sử dụng. 

1. Mở đầu* 

Bùn đô thị là hỗn hợp chất rắn và nước phát 

sinh từ hệ thống thoát nước và nước thải đô thị. 

Trong khi chính sách gần đây tập trung vào các 

tiêu chuẩn cao trong xử lý nước thải nhưng lại ít 

tập trung vào việc quản lý và xử lý bùn thải cũng 

như thu hồi năng lượng có giá trị. Những yếu tố 

này rất được quan tâm khi hướng tới một nền 
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kinh tế tuần hoàn [1]. Bùn thải thoát nước đô thị 

có thành phần phức tạp, ngoài việc có chứa hàm 

lượng chất hữu cơ, chất dinh dưỡng cao, bùn thải 

đô thị còn chứa nhiều chất ô nhiễm tiềm tàng như 

kim loại nặng, chất hữu cơ khó phân hủy, vi 

khuẩn gây bệnh, trứng giun sán và có mùi hôi, 

khó chịu [2-4]. Lượng bùn thải phát sinh từ mạng 

lưới thoát nước giữa các đô thị rất khác nhau, dao 

động từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn 
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m3/năm, tùy thuộc vào quy mô đô thị và cấu trúc 

mạng lưới thoát nước. 

Bùn đô thị có độ ẩm lớn nên thường khó 

khăn trong vận chuyển và xử lý, dễ gây ô nhiễm 

môi trường. Hiện nay, bùn thải đô thị thành phố 

Đà Nẵng do Công ty Thoát nước và Xử lý nước 

thải nạo vét và chuyển giao cho Công ty Cổ phần 

Môi trường Đô thị Đà Nẵng xử lý. Chỉ tính riêng 

bùn thải phát sinh từ quá trình nạo vét kênh 

mương để phục vụ thoát nước đô thị là 16.796 

m3/năm. Nếu tính cả bùn thải từ nạo vét luồng 

tầu, bến cảng thì lượng bùn thải phát sinh hơn 6 

triệu m3/năm. Bùn thải đô thị được vận chuyển 

và đưa đi chôn lấp là chính [5]. Tuy nhiên, quỹ 

đất dành cho chôn lấp bùn thải là có giới hạn do 

đó cần thiết phải nghiên cứu đề xuất các giải 

pháp xử lý để có thể thu hồi tài nguyên vật chất, 

năng lượng từ bùn thải [1]. Việc xử lý bùn thải 

đô thị có tầm quan trọng sống còn với mục tiêu 

giảm thể tích chôn lấp, cải thiện đặc tính và giảm 

các tác động xấu đến sức khỏe và môi trường [6]. 

Việc xử lý bùn thải đô thị đã trở thành mối quan 

tâm lớn trên toàn thế giới [7]. Vì vậy, việc phát 

triển các công nghệ xử lý bùn thải đô thị đang trở 

thành một chủ đề nóng trong thời gian gần đây. 

Để có cơ sở cho việc đề xuất các phương án xử 

lý bùn thải tiếp theo, việc nghiên cứu đánh giá 

thành phần, tính chất của bùn thải đô thị là cần 

thiết. Nguyễn Mạnh Khải và cộng sự năm 2022 

đã nghiên cứu một số tính chất và đánh giá khả 

năng tái sử dụng của bùn thải đô thị Hà Nội cho 

thấy hàm lượng Zn và Cr dao động từ 220 - 

2.213,9 mg/kg và 24 - 320 mg/kg vượt quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích (QCVN 

43:2017/BTNMT) từ 1,1 - 7,0 lần và cần phải có 

giải pháp xử lý phù hợp để vừa xử lý và vừa tái 

sử dụng một cách an toàn bùn thải này [10]. Theo 

TCVN 7570:2006, yêu cầu kỹ thuật đối với cốt 

liệu có cấu trúc đặc chắc dùng chế tạo bê tông và 

vữa xi măng thông thường thì hàm lượng bùn, 

bụi, sét < 10%, hàm lượng ion Cl- < 0,05%. Theo 

TCVN 4353:1986, áp dụng cho các loại đất sét 

(kể cả đất sét nguyên thổ hay hỗn hợp của nhiều 

loại đất sét) dùng để sản xuất gạch đặc và ngói 

nung phải có hàm lượng SiO2 từ 58,0 đến 72,0%. 

Nghiên cứu này tập trung đánh giá thành phần, 

tính chất của bùn thải được nạo vét từ mạng lưới 

mương, cống thoát nước và một số ao hồ tại 

thành phố Đà Nẵng nhằm định hướng tái sử dụng 

làm vật liệu xây dựng. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Mẫu bùn thải đô thị được thu từ mạng lưới 

sông, ao, hồ và các kênh mương thoát nước tại thành 

phố Đà Nẵng trong năm 2023, cụ thể như sau: 

12 mẫu bùn được lấy tại các sông Cu Đê, 

Cẩm Lệ, Hàn, Phú Lộc, Túy Loan, Đô Tỏa được 

ký hiệu từ ĐN01 - ĐN12. 

15 mẫu bùn được lấy tại các ao hồ: Hồ công 

viên 29/3, Đông Xanh – Đồng Nghệ, Hòa Trung, 

Trước Đông, Âu thuyền Thọ Quang, Bồ Đề, Liên 

Chiểu, Phước Lý, Tây Đà Nẵng, Hà Khánh Bắc, 

Bàu Tràm và hồ Hòa Minh được ký hiệu từ 

ĐN13 – ĐN27. 

33 mẫu bùn được lấy tại các kênh, mương 

mang tính đại diện cho mục tiêu thoát nước thuộc 

các quận huyện của thành phố Đà Nẵng như: 

huyện Hòa Vang, dọc các đường Ông Ích Đường 

(quận Cẩm Lệ), Hùng Vương (quận Hải Châu), 

Điện Biên Phủ, đường Trần Thanh Trung (quận 

Thanh Khê), Ngô Quyền (quận Sơn Trà), Lê Văn 

Hiến (quận Ngũ Hành Sơn), Tôn Đức Thắng, 

Nguyễn Chơn, Nguyễn Như Hạnh, đường số 4 

Khu công nghiệp Hòa Khánh, khu đô thị Dragon 

City Park, khu đô thị Golden Hill (quận Liên Chiểu).  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Lấy và xử lý mẫu bùn 

Sử dụng gàu lấy mẫu bùn trầm tích tầng sâu 

kiểu gầu Ekman để lấy các mẫu bùn theo hướng 

dẫn tại TCVN 6663-13:2000 (ISO 5667- 

13:1993) và mẫu được đựng trong túi kín và bảo 

quản lạnh. 

2.2.2. Phương pháp xác định một số tính chất 

lý, hóa học cơ bản của bùn thải 

Với hàm lượng tổng số các kim loại nặng 

trong bùn thải (As, Ag, Cd, Pb, Ni, Co, Zn, Hg, 

Se), mẫu  được phân huỷ bằng axit nitric và định 

lượng bằng phương pháp quang phổ phát xạ 
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plasma (ICP-OES). Xác định độ ẩm bằng 

phương pháp sấy khô đến khối lượng không đổi, 

pH được xác định bằng cách lắc mẫu với dung 

dịch muối kali clorua (KCl) 1 mol/L trong 5 phút 

và để yên sau 2 giờ tiến hành đo pH bằng máy 

đo pH meter, thành phần cấp hạt được xác định 

là tỷ lệ của các cấp hạt riêng rẽ bằng phương 

pháp sa lắng và hút 1 thể tịch mẫu bằng phương 

pháp pipet sau đó làm bay hơi nước, sấy khô và 

cân khối lượng thu được, SiO2 được xác định 

trong môi trường axit (pH =1,0 - 1,5) Si4+ tác 

dụng với amoni molipđat tạo thành phức mầu 

vàng, khử phức này sang dạng mầu xanh bằng 

axit ascobic và đo mật độ quang của dung dịch 

phức màu xanh ở bước sóng 800 nm, Cl- xác định 

bằng phương pháp chuẩn độ với AgNO3, SO4
2- 

được xác định bằng cách axit hoá mẫu bởi axit 

clohidric bằng cách đun sôi với dung dịch bari 

clorua ít nhất 20 phút để tăng sự kết tủa bari 

sunfat lọc qua phễu lọc thuỷ tinh xốp, rửa hết 

clorua khỏi kết tủa, sấy ở 105 oC và cân lại khi 

đã nguội. Sự tăng khối lượng của phễu do kết tủa 

bari sunfat được tạo thành do phản ứng của ion 

bari và ion sunfat có trong mẫu có thể xác định 

được SO4
2-, dầu mỡ được xác định bằng cách sử 

dụng n-hexan làm dung môi chiết xuất dầu mỡi 

bằng bộ chiết Soxhlet sau đó chiết xuất n-hexan 

được chưng cất, sấy khô và cân để xác định hàm 

lượng dầu mỡ theo US EPA Method 9071B, 

phenol được xác định bằng quy trình sắc ký khí 

cột mao quản, ống mở, sử dụng phương pháp tiếp 

cận cột đơn hoặc cột kép/đầu dò kép theo US 

EPA Method 8041A và tổng các bon hữu cơ 

được xác định bằng phương pháp chuẩn độ oxi 

hoá khử với chất oxi hoá là K2Cr2O7. Các số liệu 

phân tích được đo lặp lại 3 lần và lấy kết quả 

trung bình. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Độ ẩm và thành phần cấp hạt của các  

mẫu bùn 

Kết quả phân tích độ ẩm và thành phần cấp 

hạt của các mẫu bùn được thể hiện ở Hình 1. 

Hầu hết các mẫu bùn đô thị tại Đà Nẵng sau 

quá trình nạo vét đều có độ ẩm cao dao động từ 

37,9 - 97,6%, độ ẩm lớn gây khó khăn cho việc 

thu gom và xử lý. Vì vậy, để tận thu mẫu bùn 

theo định hướng làm vật liệu xây dựng cần có 

giải pháp tách nước, ổn định và làm khô bùn. 

Thành phần cấp hạt của bùn thải có ý nghĩa quan 

trọng trong việc nghiên cứu khả năng tận thu bùn 

cho mục đích làm vật liệu xây dựng. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, mẫu bùn có thành phần cấp 

hạt chủ yếu là cát (52,2-88,1%). Mẫu bùn lấy tại 

các sông, kênh mương có thành phần cấp hạt cát 

lớn hơn các mẫu bùn tại ao hồ từ 1,15-1,47 lần. 

Thành phần cấp hạt limon dao động từ 7,5-

34,3%. Thành phần cấp hạt sét chiếm tỷ lệ nhỏ 

nhất và dao động từ 3,0-19,3%. Mẫu bùn tại các 

ao hồ có thành phần cấp hạt sét lớn hơn các mẫu 

bùn tại kênh mương từ 1,29-3,47 lần. Kết quả 

nghiên cứu về độ ẩm và thành phần cấp hạt của 

bùn thải đô thị thành phố Đà Nẵng có xu thế biến 

đổi tương tự so với kết quả nghiên cứu của bùn 

thải đô thị thành phố Hà Nội [10]. Các mẫu bùn 

có thành phần cấp hạt cát cao đều thuận lợi cho 

định hướng tận thu làm vật liệu xây dựng. 

Hình 1. Độ ẩm và thành phần cấp hạt của mẫu bùn. 

3.2. Một số tính chất hóa - lý cơ bản của  

mẫu bùn 

Kết quả phân tích một số tính chất hóa - lý 

cơ bản của mẫu bùn được thể hiện tại Hình 2. 

Kết quả phân tích tại Hình 2 cho thấy giá trị 

pH trong các mẫu bùn thải đô thị tại thành phố 

Đà Nẵng khá ổn định ở mức hơi axit đến gần 

trung tính, dao động từ 4,2 đến 6,4 rất thuận lợi 

cho định hướng tận thu làm vật liệu xây dựng.  
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Hình 2. Một số tính chất hoá - lý cơ bản  

của mẫu bùn. 

Theo kết quả nghiên cứu một số tính chất và 

đánh giá khả năng tái sử dụng của bùn thải đô thị 

Hà Nội của Nguyễn Mạnh Khải và cộng sự năm 

2022 thì giá trị pH trong bùn thải đô thị thành 

phố Hà Nội dao động từ 6,89 đến 7,65 [10], giá 

trị pH trong bùn thải đô thị thành phố Đà Nẵng 

thấp hơn từ 1,2 - 1,62 lần. Hàm lượng các bon 

hữu cơ tổng số có sự dao động rất lớn trong các 

mẫu bùn từ 1,7 - 15,2%. Đối với các mẫu bùn có 

hàm lượng các bon hữu cơ thấp (dưới 5%) có thể 

định hướng làm vật liệu xây dựng không nung 

sau khi phối trộn với đá mạt và xi măng. Đối với 

các mẫu bùn có hàm lượng các bon hữu cơ cao 

nên định hướng nghiên cứu tận thu và phối trộn 

với các nguyên vật liệu khác như đất sét để làm 

vật liệu xây dựng có nung nhằm tận dụng nhiệt 

trị sẵn có trong mẫu bùn để giảm lượng than sử 

dụng trong làm gạch nung. Hàm lượng Cl- và 

SO4
2- tương ứng dao động từ 0,07-0,66% và 

0,59-1,92%. So sánh hàm lượng Cl- và SO4
2- với 

kết quả nghiên cứu một số tính chất và đánh giá 

khả năng tái sử dụng của bùn thải đô thị Hà Nội 

của Nguyễn Mạnh Khải và cộng sự năm 2022 thì 

hàm lượng Cl- và SO4
2- trong bùn thải đô thị 

thành phố Đà Nẵng cao hơn từ 1,37-1,43 lần. 

Dựa vào kết quả phần tích hàm lượng Cl- và 

SO4
2- có thể đánh giá bùn thải đô thị thành phố 

Đà Nẵng đã bị nhiễm mặn ở mức mặn ít đến mặn 

trung bình. Hàm lượng Cl- đã vượt TCVN 7570 

: 2006, yêu cầu kỹ thuật đối với cốt liệu cho bê 

tông và vữa từ 1,4-13,2 lần. Theo yêu yêu cầu kỹ 

thuật đối với cốt liệu cho bê tông và vữa nếu cát 

có hàm lượng ion Cl- lớn hơn 0,05% vẫn có thể 

được sử dụng nếu tổng hàm lượng ion Cl- trong 

1 m3 bê tông từ tất cả các nguồn vật liệu chế tạo, 

không vượt quá 0,6 kg. Vì vậy, để tận thu được 

bùn thải này vào sản xuất vật liệu xây dựng 

không nung đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 7570: 

2006 cần nghiên cứu phối trộn với các nguyên 

vật liệu và phụ gia khác để tổng hàm lượng ion 

Cl- trong 1 m3 bê tông từ tất cả các nguồn vật liệu 

chế tạo, không vượt quá 0,6 kg hoặc phải có 

phương pháp loại bỏ bớt Cl- trước khi tận thu làm 

vật liệu xây dựng không nung. 

3.3. Hàm lượng một số kim loại nặng trong bùn 

thải đô thị 

Kết quả phân tích hàm lượng của một số kim 

loại nặng trong bùn thải được thể hiện ở Hình 3. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy: 

- Có 45/60 và 31/60 mẫu bùn thải đô thị 

thành phố Đà Nẵng có hàm lượng Zn và Pb ở 

mức cao tương ứng dao động từ 327-795 mg 

Zn/kg và 93,3-147,4 mg Pb/kg, vượt tiêu chuẩn 

QCVN 43:2017/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng trầm tích) tương ứng từ 

1,04-2,52 lần (Zn) và 1,02-1,61 lần (Pb). So sánh 

kết quả nghiên cứu này với kết quả nghiên cứu 

bùn thải đô thị thành phố Hà Nội [10] cho thấy, 

bùn thải đô thị thành phố Đà Nẵng có hàm lượng 

Pb cao hơn và bắt đầu bị ô nhiễm tuy nhiên hàm 

lượng Zn thì lại có kết quả thấp hơn mặc dù cũng 

có đến 75% số mẫu nghiên cứu đã vượt tiêu 

chuẩn. Đặc biệt là hàm lượng Hg trong các mẫu 

bùn thải nghiên cứu dao động từ không phát hiện 

đến 2,9 mg/kg. Trong 60 mẫu nghiên cứu thì có 

26 mẫu có hàm lượng Hg đã vượt QCVN 

43:2017/BTNMT từ 1,4-5,8 lần. 

- Hàm lượng As và Cd trong bùn thải đô thị 

thành phố Đà Nẵng tương ứng dao động từ dưới 

ngưỡng phát hiện đến 6,5 và 0,9 mg/kg. Có 6/60 

mẫu nghiên cứu có hàm lượng As và 12/60 mẫu 

nghiên cứu có hàm lượng Cd dưới ngưỡng phát 

hiện. Hàm lượng As và Cd trong tất cả các mẫu 

nghiên cứu đều thấp hơn giới hạn tối đa cho phép 

theo QCVN 43:2017/BTNMT.  
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- Tất cả các mẫu bùn bùn thải đô thị thành 

phố Đà Nẵng được nghiên cứu đều có hàm lượng 

Ag, Co, Se là rất thấp ở dưới ngưỡng phát hiện 

của phương pháp phân tích. 

- Các mẫu bùn có hàm lượng kim loại nặng 

cao, vượt ngưỡng QCVN 43:2017/BTNMT 

không phù hợp với mục đích làm vật liệu san nền 

(trực tiếp), cần phải có các phương pháp xử lý 

phù hợp như đóng rắn dưới dạng bê tông hoá để 

cố định chặt các kim loại nặng này. Một trong 

các phương pháp xử lý này là sử dụng bùn thải 

này thay thế 1 phần nguyên liệu để sản xuất vật 

liệu xây dựng không nung hoặc làm nguyên liệu 

cho sản xuất gốm xây dựng có nung vừa giải 

quyết được xử lý bùn thải chứa kim loại nặng 

cao, vừa tái sử dụng được bùn thải làm nguyên 

liệu sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn. 

   

   

Hình 3. Hàm lượng một số kim loại nặng trong bùn thải đô thị. 

3.4. Hàm lượng dầu mỡ và phenol 

Kết quả phân tích hàm lượng dầu mỡ và 

phenol trong bùn thải được thể hiện ở Hình 4. 

Kết quả nghiên cứu tại Hình 4 cho thấy, hàm 

lượng dầu mỡ trong bùn dao động từ 5,4-24,3 

mg/kg. Theo Tahhan và cộng sự (2011) thì dầu 

mỡ trong bùn thải có nhiều nguồn liên quan đến 

việc sử dụng phổ biến các dẫn xuất dầu mỏ trong 

các lĩnh vực thương mại khác nhau và có thể 

thoát ra qua sử dụng nhiên liệu, chất bôi trơn của 

các phương tiện trên đường và khu vực trạm 

xăng dầu, chúng chỉ bị phân hủy một phần, cuối 

cùng tích tụ trong bùn thải [11]. Hàm lượng 
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phenol trong bùn dao động từ dưới ngưỡng phát 

hiện đến 2,9 mg/kg. Trong 60 mẫu bùn thải đô 

thị thành phố Đà Nẵng được lấy nghiên cứu thì 

chỉ có 12/60 mẫu có hàm lượng phenol rất nhỏ, 

dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp phân 

tích, 48/60 đều phát hiện có hàm lượng phenol 

dao động từ 1,0 - 3,0 mg/kg, vượt tiêu chuẩn cho 

phép theo QCVN 43:2017/BTNMT từ 2,38 - 

6,91 lần. Phenol không thể phân hủy sinh học, 

hấp thụ hiệu quả qua da, có độc tính cao và gây 

đột biến ở nồng độ cao hơn. Các hợp chất 

phenolic bao gồm rất nhiều chất. Hơn 8000 hợp 

chất phenolic được chiết xuất từ các nguồn tự 

nhiên trên toàn cầu [8]. Kết quả nghiên cứu này 

cho thấy, với các mẫu bùn bị nhiễm dầu mỡ và 

phenol thì nên có giải pháp xử lý để sử dụng làm 

vật liệu xây dựng để cố định hoặc hạn chế các 

chất độc hại này ra ngoài môi trường. 

 

Hình 4. Hàm lượng dầu mỡ và phenol trong bùn. 

3.5. Khả năng làm nguyên liệu cho vật liệu xây 

dựng nung 

Từ các kết quả nghiên cứu trên cho thấy với 

bùn thải đô thị nạo vét từ ao hồ ở dạng đặc, sệt, 

có cấu trúc, hàm lượng chất hữu cơ, hàm lượng 

sét cao. Bùn thải đô thị sau khi được xử lý sơ bộ 

có khả năng sử dụng để thay thế một phần 

nguyên liệu đất sét để làm nguyên liệu cho sản 

xuất gạch nung trong xây dựng (gốm xây dựng). 

Đối với các mẫu bùn thải đô thị có hàm lượng 

chất hữu cơ cao, khi sử dụng chúng để thay thế 

một phần cho nguyên liệu sản xuất gạch nung, 

chất hữu cơ trong bùn thải có thể giúp làm giảm 

tiêu thụ nhiên liệu do năng lượng được giải 

phóng khi chất hữu cơ trong bùn được đốt cháy 

[12, 13]. Theo Chou và cộng sự đã tiến hành 

nghiên cứu sự thôi rữa các kim loại nặng trong 

gạch nung được sản từ chất thải có theo phương 

pháp EPA 1320 cho thấy hàm lượng các kim loại 

thôi rữa từ gạch thấp hơn nhiều so với ngưỡng 

quy định của nước Mỹ [14]. 

4. Kết luận 

Mẫu bùn có thành phần cấp hạt chủ yếu là 

cát (52,2 - 88,1%), độ ẩm dao động từ 37,9 - 

97,6%, giá trị pH ở mức hơi axit đến gần trung 

tính, dao động từ 4,2 - 6,4. Hàm lượng các bon 

tổng số có sự dao động lớn từ 1,7 - 15,2%. Hàm 

lượng Cl-, SO4
2- tương ứng dao động từ 0,07 - 

0,66% và 0,59 - 1,92%, bùn thải đô thị thành phố 

Đà Nẵng đã bị nhiễm mặn ở mức mặn ít đến mặn 

trung bình. Có 45/60 bùn có hàm lượng Zn và 

31/60 mẫu bùn có hàm lượng Pb đã vượt tiêu 

chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT  tương ứng từ 

1,04 -2,52 và 1,02-1,61 lần. 26/60 mẫu có hàm 

lượng Hg vượt QCVN 43:2017/ BTNMT từ 1,4 

- 5,8 lần. Hàm lượng As và Cd trong tất cả các 

mẫu nghiên cứu đều thấp hơn giới hạn tối đa cho 

phép theo QCVN 43:2017/BTNMT. Hàm lượng 

Ag, Co, Se là rất thấp ở dưới ngưỡng phát hiện ở 

tất cả các mẫu nghiên cứu. 48/60 có hàm lượng 

phenol dao động từ 1,0-3,0 mg/kg, vượt tiêu 

chuẩn cho phép theo QCVN 43:2017/BTNMT 

từ 2,38- 6,91 lần. Các mẫu bùn có hàm lượng kim 

loại nặng, dầu mỡ và phenol cao, vượt ngưỡng 

QCVN 43:2017/ BTNMT thì không phù hợp với 

mục đích làm vật liệu san nền (trực tiếp), cần phải 

có các phương pháp xử lý phù hợp để cố định chặt 

chúng tránh bị rửa trôi ra ngoài môi trường. 
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